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	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH KON TUM 
	Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 30/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 12  tháng 4 năm 2022 


TỜ TRÌNH

Về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2021
    
           Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp Chuyên đề.

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động; Văn bản số 14821/BTC-NSNN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động.

Thực hiện Thông báo số 10/TB-TTHĐND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đăng ký tổ chức kỳ họp chuyên đề và các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp chuyên đề xem xét, phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2021, cụ thể như sau:
I. Căn cứ phân bổ kinh phí

- Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020; số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo, huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 về việc bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động.
- Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 15/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; số 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020;
- Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 12/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn năm 2021.

- Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

II. Nguyên tắc phân bổ:

1. Kinh phí bố trí để thực hiện các dự án, hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2021 nhằm tác động thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đã được cấp thẩm quyền thông qua.

2. Bố trí kinh phí tập trung, không dàn trải, ưu tiên cho những địa bàn tỷ lệ nghèo nhất. Việc bố trí kinh phí phải phát huy được tính chủ động của địa phương, huy động được các nguồn lực tham gia thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

III. Phương án phân bổ
Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
; Bộ Tài chính thông báo bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững và CTMT Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2021 cho tỉnh Kon Tum là 10.435 triệu đồng (trong đó, kinh phí thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững là 4.435 triệu đồng; kinh phí thực hiện CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động là 6.000 triệu đồng). Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ chi thường xuyên của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động năm 2021, cụ thể như sau:
1. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021:

1.1. Tiêu chí, định mức phân bổ:

Tại Văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phân bổ vốn năm 2021 như sau: 
- Tại mục 1, phần II nêu: “Đối với một số nội dung thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thực hiện trong CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 để phân bổ kinh phí cho năm 2021 đối với các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 có nội dung tiếp tục thực hiện trong giai đoạn 2021-2025”; 
- Tại điểm a, mục 1.1, phần III quy định đối tượng phân bổ vốn của Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là “các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách có huyện nghèo thuộc nhóm 1 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ”; 
- Tại mục 1.2, phần III quy định đối tượng phân bổ vốn của Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 là “các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách”.
Thực hiện phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021 cho các địa phương thực hiện: (1) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo; (2) Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã, thị trấn ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 theo các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ quy định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

1.2. Phương án phân bổ:
Tổng kinh phí chi thường xuyên Trung ương bổ sung cho tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021 là 4.435 triệu đồng được phân bổ cho các huyện, thành phố dựa trên tiêu chí phân bổ như sau:
a) Dự án 1: Chương trình 30a, Tiểu dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo:

- Phạm vi, đối tượng phân bổ: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN, trong đó phạm vi, đối tượng phân bổ thực hiện trên địa bàn huyện nghèo thuộc nhóm 1, theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo, huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020. Tỉnh Kon Tum có 02 huyện nghèo thuộc nhóm 1 theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ là huyện Kon Plông và Tu Mơ Rông.

- Định mức phân bổ: Nguyên tắc phân bổ theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh(
) và hướng dẫn của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Tổng mức vốn sự nghiệp 4.039 triệu đồng
/Tổng hệ số theo 4 nhóm tiêu chí của 02 huyện là 1,980 tương đương 2.040 triệu đồng/hệ số 1 để thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; nhân rộng mô hình giảm nghèo
. Cơ cấu vốn giữa hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các huyện nghèo là 80% và 20%
. Mức vốn của từng huyện cụ thể như sau:  

+ Huyện Tu Mơ Rông: 2.040 triệu đồng, trong đó hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế là 1.632 triệu đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo là 408 triệu đồng.

+ Huyện Kon Plông: 1.999 triệu đồng, trong đó hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế là 1.599 triệu đồng; nhân rộng mô hình giảm nghèo là 400 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục số 01, 02).

b) Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngooài Chương trình 30a và Chương trình 135:

- Phạm vi, đối tượng phân bổ: (1) Thực hiện trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135; (2) Kinh phí thực hiện Dự án 3 theo Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ không lớn (396 triệu đồng), nhằm tăng cường đầu tư để hỗ trợ đạt mục tiêu giảm nghèo; đảm bảo nguyên tắc tập trung, không dàn trải nên lựa chọn địa bàn các xã thuộc huyện Đắk Tô
.

- Định mức phân bổ: Nguyên tắc phân bổ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh
. 

Theo đó, kinh phí bố trí cho các xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135 thuộc địa bàn huyện Đắk Tô 396 triệu đồng
, cụ thể như sau: Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo: 119 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: 277 triệu đồng (Chi tiết tại phụ lục số 03).
2. Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021
a) Tiêu chí, định mức phân bổ:

Tại mục 2, phần II Văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn : “Đối với một số nội dung thuộc CTMT Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thực hiện trong CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025: Thực hiện quy định tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020”; Thông tư số 103/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020.
b) Phương án phân bổ:

Tại Văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn như sau:
- Tại điểm d, mục 2, phần III nêu: “Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Cao đẳng; Trường chuyên biệt trên địa bàn các tỉnh có huyện nghèo đã được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm tại Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”; 
- Tại Phụ lục Chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 tiếp tục triển khai thực hiện năm 2021 kèm theo Văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN nêu trên giao tỉnh Kon Tum “Hỗ trợ thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở GDNN: Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum”. 

Theo đó, phân bổ dự toán năm 2021 với kinh phí 6.000 triệu đồng cho trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum để thực hiện nội dung “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 tiếp tục thực hiện trong CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, Kỳ họp Chuyên đề xem xét, quyết định./.
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- Lưu VT, KTTH.NTS.
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Y Ngọc


� về bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu (CTMT) Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động.


� - Định mức phân bổ: Tổng số vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cho một huyện nghèo theo Nghị quyết 30a = A x X. Trong đó: A: Định mức bình quân cho một huyện (triệu đồng); X: Tổng các hệ số theo 04 nhóm tiêu chí của 01 huyện (hệ số theo dân số + hệ số theo dân tộc thiểu số + hệ số theo tỷ lệ hộ nghèo + hệ số theo quy mô hộ nghèo+ hệ số theo diện tích đất tự nhiên + hệ số theo số đơn vị hành chính + hệ số theo số xã biên giới)


� Tại phụ lục đính kèm Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 giao tỉnh Kon Tum: 4.435 triệu đồng; trong đó: kinh phí thực hiện Dự án 1. Chương trình 30a, Tiểu dự án 3: Phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững: 4.039 triệu đồng.


� Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo


� Theo hướng dẫn của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5094/LĐTBXH-VPQGGN ngày 31 tháng 12 năm 2021


� Vì trong năm 2021, huyện Đắk Tô là 01 trong 03 huyện (Đăk Tô, Đăk Glei, Kon Plong) có tỷ lệ giảm nghèo chưa đạt theo Kế hoạch tỉnh giao theo Kế hoạch 696/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (giao huyện Đắk Tô giảm 3,8%; kết quả đạt: 2,54%). Đồng thời, trong 03 huyện không đạt chỉ tiêu giảm tỷ lệ giảm nghèo năm 2021 thì huyện Kon Plông là huyện nghèo, đã được đầu tư theo tiểu dự án 3 của dự án 1 thuộc Chương trình 30a; huyện Đắk Glei trong năm 2019-2020 đã được tăng cường đầu tư mô hình giảm nghèo tại dự án 3, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo (tại biểu 05.2, Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10/12/2018: Huyện Đăk Glei: 245 triệu đồng; Huyện Đăk Tô: 113 triệu đồng  và biểu 05.2, Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10/12/2019: Huyện Đăk Glei: 278 triệu đồng, Huyện Đăk Tô: 130 triệu đồng).


� Định mức phân bổ: 


+ Vốn bố trí nhân rộng mô hình giảm nghèo = 30% A.


+ Vốn bố trí cho 01 huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế = 70%A : N x X


Trong đó: A: Tổng vốn hỗ trợ; N: Tổng hệ số 02 tiêu chí của các xã, thị trấn ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 của các huyện, thành phố; X: Tổng các hệ số 02 tiêu chí các xã, thị trấn ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 của 01 huyện, thành phố (tổng hệ số theo tỷ lệ hộ nghèo + hệ số theo quy mô hộ nghèo).


� Tại phụ lục đính kèm Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021 giao tỉnh Kon Tum: 4.435 triệu đồng; trong đó: kinh phí thực hiện Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 (sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế): 396 triệu đồng.





